
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200922-

0016

Bùi Thị 

Cẩm 
Nhung 272253307 16/06/2008

Công an 

Đồng Nai
03/03/1993

953 tổ 7, khu 4, thị 

trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Đại việt 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4413 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200922-

0017

Đặng Thái Hiền 271418612 14/08/2017
Công an 

Đồng Nai
01/11/1980

tổ 4 khu 7, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp y 

Khoa Pasteur 

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4414 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200922-

0006

Nguyễn 

Hữu 
Dư 271891775 10/07/2014

Công an 

Đồng Nai
29/05/1971

128D tổ 8, khu phố 

12, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4415 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

200922-

0007

Hoàng Thị 

Thanh 
Trà 187063163 01/02/2018

Công an 

Nghệ An
23/01/1991

Tổ 3, khu phố Đồng 

sổ, thị trấn lai uyên, 

huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Việt Anh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4416 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

200922-

0010

Châu Hồng Nhi 291100714 23/08/2010
Công an 

Tây Ninh
26/07/1995

Ấp 3, xã Bàu Đồn, 

huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

tổng hợp 

Đông Nam Á

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4417 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 1059/QĐ-SYT ngày  28  tháng  9  năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 77)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1. Hồ sơ đủ điều kiện (49 HS)

a. Cấp mới (44 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

6

000.00.1

2.H19-

200922-

0011

Phan Thị 

Thu 
Trang 241591806 10/08/2012

Công an 

Đắk Lắk
01/01/1995

xã Cư ELang, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

tổng hợp 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4418 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200922-

0014

Nguyễn Thị Trang 272536711 05/04/2012
Công an 

Đồng Nai
26/09/1989

02B, khu phố Long 

khánh 1, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4419 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

200921-

0010

Phan Thị 

Nam 
Phương 25316056 08/06/2010

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

18/01/1995

633/14A,điện biên 

phủ, phường 01, 

quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4420 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

200921-

0019

Phạm Thị 

Hải 
Yến 272572864 29/10/2019

Công an 

Đồng Nai
04/12/1996

Ấp 1, xã Đắk Lua, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4421 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

200921-

0020

Tạ Thị Nhung 17374519 16/04/2012
Công an 

Hà Nội
23/07/1996

Xóm Và, xã Tốt 

Động, huyện 

Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4422 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200918-

0002

Mai Văn Lân 271849742 02/10/2018
Công an 

Đồng Nai
20/03/1967

A42, khu phố 6, 

phường Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4423 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

12

000.00.1

2.H19-

200917-

0030

Đỗ Khôi Nguyên 272523087 30/01/2012
Công an 

Đồng Nai
30/05/1997

Tổ 3, ấp Bàu Chim, 

xã Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp y 

dược Hà Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4424 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200917-

0034

Trần Thùy Linh 187679656 04/12/2014

Công an 

tỉnh Nghệ 

An

12/02/1997

Tổ 2, ấp Việt Kiều, 

xã Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học Y 

Khoa Vinh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4425 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200917-

0035

Lê Thị Hằng 230985447 19/03/2014
Công an 

Gia Lai
23/02/1996

Thị trấn Chư Prông, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

công nghệ và 

thương mại 

hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4426 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

200917-

0042

Cao Thị 

Thúy 
Vân 271889917 11/11/2017

Công an 

Đồng Nai
05/05/1990

Ngọc Lâm 2, xã Phú 

Xuân, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4427 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200917-

0003

Nguyễn Hà 

Cẩm 
Tiên 272398249 15/06/2010

Công an 

Đồng Nai
31/05/1995

34/13 khu phố 3, 

phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4428 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200916-

0004

Lê Minh Quang 272285391 23/03/2009
Công an 

Đồng Nai
05/05/1993

Ấp Hưng Hiệp, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

tổng hợp 

Đông Nam Á

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4429 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

18

000.00.1

2.H19-

200916-

0006

Nguyễn Thị 

Thanh 
Phương 272538594 29/06/2012

Công an 

Đồng Nai
25/10/1996

408/19 đường 

21/04, khu phố 5, 

phường Xuân Hoà, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4430 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200916-

0009

Trần Thị 

Tuyết 
Nga 240861201 08/07/2009

Công an 

Đắk Lắk
04/12/1986

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4431 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

200916-

0010

Lã Thị Ngân 272416140 24/06/2017
Công an 

Đồng Nai
20/06/1983

Tổ 1, ấp Đất Mới, 

xã Long Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4432 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200915-

0002

ĐỖ THỊ 

HOÀI 
AN 272422636 16/05/2020

Công an 

Đồng Nai
16/08/1996

13 Hồ Tùng Mậu, 

KP3, phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4433 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200915-

0009

TRẦN THỊ 

THU 
HIỀN 272458879 21/10/2019

Công an 

Đồng Nai
20/06/1996

Ấp Bầu Sình, xã 

Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4434 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200915-

0013

NGUYỄN 

NỮ 
NHI 281360322 03/12/2018

Công an 

Bình 

Dương

08/03/1986

80 Đông Minh, khu 

phố Tây A, phường 

Đông Hòa, Thành 

phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2008

Trung học 

quân y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4435 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

24

000.00.1

2.H19-

200915-

0016

NGUYỄN 

THỊ NHƯ 
HẢO 273565647 01/04/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

12/12/1996

Ấp Bình Đức, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp y 

tế Ba rịa-

Vũng Tàu

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4436 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

200915-

0017

TRẦN THỊ 

KIM 
TRANG 40193000458 22/09/2017

Cục 

CSĐK 

QLCT 

&DLQG

01/11/1993

Thôn 2, xã Bình 

Trung, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Phương Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4437 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200915-

0021

NGUYỄN 

NGỌC 
ÁNH 272566798 06/10/2012

Công an 

Đồng Nai
05/04/1996

17E, tổ 22, khu phố 

1, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4438 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200914-

0003

Nguyễn 

Thủy 
Tiên 271701909 12/04/2018

Công an 

Đồng Nai
24/11/1986

Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4439 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200914-

0006

Hoàng Thị Hồng 174601121 15/02/2012

Công an 

Thanh 

Hóa

16/06/1994

tổ 17A, khu phố 2A, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y tế 

Thanh Hóa

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4440 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200914-

0008

Lê Thị 

Thùy 
Anh 272587143 19/03/2015

Công an 

Đồng Nai
24/06/1997

65 Phan Bội Châu, 

khu phố 4, phường 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4441 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

30

000.00.1

2.H19-

200914-

0009

Hà Thị Nụ 70914510 25/09/2017

Công an 

Tuyên 

Quang

14/06/1991

xã Văn Phú, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

công thương 

Việt Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4442 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200914-

0010

Phan Văn Thạnh 321544789 14/06/2011
Công an 

Bến Tre
07/09/1996

Ấp Thanh sơn, xã 

Cẩm Sơn, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4443 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200914-

0012

Hà Thị Kiều 70663156 16/05/2015

Công an 

Tuyên 

Quang

17/02/1984

Xã Vinh Quang, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

công thương 

việt nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4444 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200914-

0014

Ma Thị Chiều 70816510 31/05/2017

Công an 

Tuyên 

Quang

11/07/1988

xã Bình Nhân, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

công thương 

việt nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4445 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

200914-

0017

Mai Thị 

Ngọc 
Huyền 272371365 01/09/2012

Công an 

Đồng Nai
09/09/1994

Tổ 19, Ấp 5, xã 

Long Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4446 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

200914-

0020

Lê Anh Tuấn 241153563 05/05/2015
Công an 

Đăk Lăk
20/05/1990

xã Ea BHốk, huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳng y tế 

bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4447 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

36

000.00.1

2.H19-

200914-

0021

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ánh 187541548 15/01/2013

Công an 

Nghệ An
07/03/1995

xã Thanh Tường, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4448 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

200911-

0001

Nguyễn 

Thùy Diễm 
Hương 272082505 25/06/2012

Công an 

Đồng Nai
22/02/1993

73/3G, ấp võ Dõng 

2, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4449 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

200911-

0008

Nguyễn Lê 

Hồng 
Loan 272017305 24/01/2006

Công an 

Đồng Nai
05/09/1991

338 ấp Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4450 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

200911-

0011

Nguyễn 

Văn 
Uân 271627261 27/09/2016

Công an 

Đồng Nai
20/03/1984

Ấp  9, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng đại 

việt sài gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4451 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

200910-

0018

Hồ Thị 

Trúc 
Thư 272264142 28/09/2012

Công an 

Đồng Nai
09/08/1994

277/3, ấp Dốc Mơ 

xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4452 cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

200910-

0001

Trần Anh Viễn 75076000349 05/09/2019
Cục cảnh 

sát
05/12/1976

211/7 kinh dương 

vương,, phường 12, 

quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2012

Đại học y 

dược TPHCM
 Nhà thuốc 4453 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

42

000.00.1

2.H19-

200910-

0010

Nguyễn 

Xuân 
Thế 272868250 24/10/2017

Công an 

Đồng Nai
21/02/1989

hẻm 3, tổ 24, khu 

phố 5A, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4454 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

200909-

0007

NGUYỄN 

HỮU 
NGHĨA 272416691 23/02/2018

Công an 

Đồng Nai
31/01/1996

Ấp 3, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Kinh tế kỹ 

thuật Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4455 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

200909-

0009

LÊ THỊ 
PHƯỢN

G
187537764 19/09/2012

Công an 

Nghệ An
06/10/1995

xã Đại Đồng, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y tế 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4456 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

200909-

0011

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
MẾN 276053853 18/10/2019

Công an 

Đồng Nai
26/09/1993

Tổ 9, KP4, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật phương 

nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4457 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

200921-

0017

Trần Thị 

Thùy 
Trang 272364425 05/03/2010

Công an 

Đồng Nai
23/07/1994

Ấp 2, xã Tà Lài, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

2995 Cấp lại

47

000.00.1

2.H19-

200921-

0021

Huỳnh Đỗ Duy 272020565 03/08/2015
Công an 

Đồng Nai
07/05/1990

Ấp 4, xã Vĩnh Tân, 

thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3437 Cấp lại

Cấp lại (04 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

48

000.00.1

2.H19-

200921-

0022

Đỗ Thị Mỹ Luận 271754496 15/08/2016
Công an 

Đồng Nai
03/01/1964

Ấp 6, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2009

cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

2340 Cấp lại

49

000.00.1

2.H19-

200914-

0013

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Trinh 272004491 22/11/2005

Công an 

Đồng Nai
16/06/1989

Ấp 4, xã Thừa Đức, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y tế 

Đống Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

865 Cấp lại

        Tổng: 49 trường hợp (26 DSTH, 22 DSCĐ, 01 DSĐH)
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